TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ ĐỀ XUẤT DUYÊN HẢI BẮC BỘ

Môn Sinh 11 – Thời gian: 180 phút
I. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT

Câu 1: (2điểm) 

a. Nước từ đất được hấp thu vào tế bào lông hút là do dịch của tế bào lông hút ưu trương so với dung dịch đất. Em hãy giải thích tại sao tế bào lông hút lại có dịch tế bào ưu trương so với dịch đất?

	b. Người ta dùng 2 miếng giấy lọc tẩm coban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá. Sau đó dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 mảnh kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín. Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới lá ta thấy sau 15 phút có kết quả trong bảng sau:

Tên cây
	Diện tích chuyển màu của giấy coban clorua (cm2)

	
	Mặt trên
	Mặt dưới

	Cây thược dược
	9
	11

	Cây đoạn
	4
	9

	Cây thường xuân
	0
	3,7


    Em hãy rút ra nhận xét, kết luận và giải thích? 
Câu 2. (2,0 điểm)

       Điều kiện sống khô hạn gây nên những tác hại đối với hoạt động sống ở cây xanh ưa ẩm như thế nào? Các thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn thường có những đặc điểm gì? Nêu các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn của cây xanh trong trồng trọt.

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ cây. Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng? Giải thích. 

b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm của đất trồng không? Giải thích. 

Câu 4. (2,0 điểm) 

a) Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu lá và nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4. Trình bày ba phương pháp trên.

b) Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra? Giải thích. Nếu khí hậu trong một vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật (C3 , C4 và CAM) ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 5 (2,0 điểm)

a. Một cây non  trồng trong một hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian người ta quan sát thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ lại mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp rồi lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng có kiểu uốn theo kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích.

b. Tại sao nói axit pyruvic và axetyl coenzim A được xem là sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi chất? Nêu các hướng sinh tổng hợp các chất hữu cơ từ hai sản phẩm này.

II. PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6. ( 2 điểm)
a. Tại sao mưa thì thì giun lại phải ngoi lên ?

b.  Khả năng trao đổi khí của thằn lằn và thú khác nhau như thế nào ? 

Câu 7. ( 2 điểm)

a. Nêu đặc điểm, vị trí động mạch vành tim? 

b. Nhận xét sự thay đổi vận tốc và lưu lượng máu ở động mạch vành tim ở lúc tâm thu và tâm trương. Lưu lượng vành phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 8. ( 2 điểm)

a. Cường  độ điện hoạt động được dẫn truyền trong sợi trục có thay đổi không? Giải thích ?

b. Yếu tố ảnh hưởng tốc độ của điện hoạt động? 

Câu 9. ( 2 điểm)

a. Những bộ phận nào trong cơ thể không phải tuyến nội tiết nhưng vẫn tiết hoocmon? Đó là hoocmon nào và vai trò của nó?

b. Nêu sự giống và khác nhau của phản ứng báo động và  phản ứng đề kháng?
Câu 10. ( 2 điểm)
a.Chu kì sinh sản là gì ? Vì sao lại sinh sản có chu kì? 
b. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chin và rụng trứng của động vật?

ĐÁP ÁN 

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
b


	* Dịch của tế bào lông hút ưu trương so với dịch đất là do:

-Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò hút nước lên phía trên, làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút.

- Nồng độ các chất tan (các axit hữu cơ, đường saccarozơ… là sản phẩm của các quá trình chuyển hóa vật chất trong cây, các ion khoáng được rễ hấp thụ vào) cao.
* - Nhận xét: Diện tích hóa hồng của giấy thấm coban clorua ở mặt dưới mô lá rộng hơn so với mặt trên của cùng lá đó.

- Kết luận: Mặt dưới của lá thoát hơi nước nhiều hơn mặt trên

Giải thích:

-Khí khổng được sắp xếp nhiều hơn ở mặt dưới của lá do đó mặt dưới của lá thoát hơi nước nhiều hơn mặt trên làm cho diện tích hóa hồng của giấy tẩm coban clorua rộng hơn ở với ở mặt trên.

- Riêng ở cây thường xuân là cây sống ở nơi khô cằn nên để tiết kiệm nước, ở biểu bì trên của lá không có khí khổng và có lớp cutin dày khiến nước không thoát qua mặt trên của lá.
	1
1

	2
	
	1. Những tác hại diễn ra trong cây:

- Giảm độ ưa nước của hệ keo nguyên sinh chất.

- Diệp lục bị phân huỷ, lá biến đổi màu.

- Hoạt động trao đổi nước chậm, tốc độ bốc hơi nước nhanh, hút nước không đáp ứng được sự thoát hơi nước.

- Enzim hoạt động kém, hoạt động phân giải mạnh hơn tổng hợp. Sản sinh axit absisic kéo K+ ra khỏi tế bào.

- Năng lượng ở dạng nhiệt làm nóng lá, quang hợp và năng suất giảm.

- Khi thiếu nước, lỗ khí khổng đóng, cây quang hợp yếu, năng suất giảm.

- Khi thiếu nước, khả năng hút khoáng của cây giảm, cây sinh trưởng yếu 

2.Các biểu hiện thích nghi của cây:

- Lá nhỏ, lớp cutin dày hoặc lá biến thành gai.

- Khí khổng ẩn sâu được bao phủ bằng lớp lông mịn. Ở các loại cây CAM khí khổng mở vào ban đêm.

- Rụng lá làm giảm bớt sự thoát hơi nước.

- Thân có số lượng mạch gỗ nhiều, nhỏ … tăng sự hút và dẫn nước. 

- Tích nước trong các mô nước.

- Rễ đâm sâu, lan rộng và có thể phân nhánh nhiều.

3. Các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn: 

- Cải tạo đất, tưới nước và bón phân (chế độ canh tác) hợp lí.

- Chọn cây chịu nóng hạn (cây C4).

- Rèn luyện hạt giống bằng cách để thiếu nước hay bằng nguyên tố vi lượng 

- Chọn tạo giống

- Ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ sinh học hoặc kỹ thuật di truyền 


	1
0,5

0,5



	3
	a

B
	- Điều chỉnh độ pH của đất bằng cách bón vôi nếu pH của đất thấp, vì độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất nên cần điều chỉnh độ pH thích hợp cho từng loại cây. Điều chỉnh độ thoáng khí bằng các xới xáo đất thường xuyên giúp rễ cây có đủ oxi để hô hấp, giúp tăng khả năng hấp thu các ion khoáng bám trên bề mặt của keo đất. 

- Điều chỉnh độ ẩm của đất bằng cách tưới tiêu hợp lí đối với từng loại cây trồng và thích hợp với từng loại đất. Tưới quá nhiều nước có thể giảm khả năng hấp thu muối khoáng từ đất. Ví dụ, ở những vùng khô nóng, lượng nước bốc hơi quá lớn nên nếu tưới quá nhiều nước thì nước bốc hơi nhiều, để lại nhiều chất khoáng hòa tan trong nước tưới và tích tụ dần trong đất, làm tăng nồng độ muối không hòa tan của đất dẫn đến cây khó hấp thu nước và muối khoáng. 

- Cây được nấm cộng sinh với hệ rễ sẽ làm tăng bề mặt hấp thu nước và các chất dinh dưỡng. 

- Bón các dạng phân đạm khác nhau làm thay đổi pH của môi trường đất. Ví dụ, khi bón phân đạm NH4Cl, (NH4)2SO4 cây hấp thu NH4+ còn lại ở môi trường Cl- và SO
[image: image1.wmf]2

4

-

 sẽ kết hợp với H
[image: image2.wmf]+

 tạo HCl và H2SO4 dẫn đến môi trường axit. Nếu bón NaNO3 thì cây hấp thụ NO
[image: image3.wmf]-
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  còn lại Na+ sẽ kết hợp với OH- tạo môi trường bazơ
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	4
	a

B
	- Điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4 khác nhau (C3: 30-70 ppm; C4: 0-10 ppm). Nhu cầu nước ở thực vật C3 và C4 khác nhau, nhu cầu nước của thực vật C3 gấp đôi C4. Ví dụ: để hình thành 1 gram chất khô, cây lúa (thực vật C3) cần 600 gram nước, trong khi đó cây ngô (thực vật C4) chỉ cần 300 gram nước. 

- Giải phẫu lá của cây C3 và cây C4 khác nhau. Lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu và có chứa tinh bột, trong khi lá cây C4 có hai loại lục lạp, một loại ở tế bào mô giậu không chứa tinh bột, một loại ở tế bào bao bó mạch chứa tinh bột. 

- Phương pháp xác định điểm bù CO2: Cho cây vào chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên tục. Phương pháp xác định nhu cầu nước: Tiến hành thí nghiệm xác định lượng gram nước cần thiết cho việc hình thành một gram chất khô. 

- Phương pháp giải phẫu lá: Giải phẫu lá và nhuộm màu với dung dịch iôt rồi quan sát dưới kính hiển vi sẽ tìm ra sự khác biệt. 

- Trong điều kiện khí hậu khô, nóng vào ban ngày, cây C3 khép hờ khí khổng nhờ đó tránh mất nước quá nhiều. 

- Khi khí khổng khép hờ hoặc hoàn toàn thì nồng độ CO2 trong các xoang khí của lá thấp và nồng độ oxi cao thì enzim rubisco xúc tác cho RiDP liên kết với oxi thay vì với CO2  tạo ra axit glicôlic đi ra khỏi lục lạp đến peroxixom và bị phân giải thành CO2 . Hiện tượng này được gọi là hô hấp sáng. Hô hấp sáng không tạo ra ATP cũng như không tạo ra đường như trong quá trình quang hợp. 

- Nếu khí hậu của một vùng bị nóng và khô hơn thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm gia tăng dần số lượng các loài cây C4 và CAM vì những cây này có các cơ chế quang hợp thích hợp với điều kiện khô nóng. 

- Ngược lại, số lượng các loài cây C3 sẽ bị giảm vì trong điều kiện khí hậu khô nóng hiệu quả quang hợp của chúng sẽ bị giảm. 


	1

1

	5
	a
b
	*- Ngọn cây mọc thẳng là do hướng đất âm, hướng sáng dương.

- Rễ cây phải mọc theo hướng đất dương theo chiều thẳng đứng nhưng nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng nên rễ phải vòng lên qua các lỗ thủng vào nơi chứa đất ẩm, cứ thể tạo nên hình làn sóng của rễ.  Thí nghiệm này thể hiện tính hướng kép: hướng đất và hướng nước.

* - Ngọn hướng sáng dương còn đầu rễ hướng đất dương.

- Dưới tác động của ánh sáng auxin ở phần ngọn và phần rễ chuyển về phía không có ánh sáng làm cho sự sinh trưởng, mặt dưới của phần chồi nhanh hơn làm cho phần ngọn mọc thẳng lên theo tính hướng sáng dương.

- Trong khi đó mặt dưới của rễ hàm lượng auxin lại quá cao do lượng auxin từ phần ngọn chuyển xuống gây ức chế sự sinh trưởng ở mặt dưới so với mặt trên. Làm cho đỉnh rễ quay xuống hướng đất dương.
- Axit pyruvic là sản phẩm cuối cùng của quá trình đường phân có 3 cacbon, có mặt ở tế bào chất.

- Axetyl coenzim A có 2 cacbon sản sinh từ axit pyruvic loại đi 1 phân tử CO2. Sản phẩm này có mặt trong ti thể. 

- Từ axit pyruvic có thể biến đổi thành glyxerol hoặc amin hoá (kết hợp với NH3) tạo axit amin. Axit pyruvic chuyển hoá thành đường glucozơ (do các enzim của quá trình đường phân tham gia).

- Axetyl coenzim A có thể tái tổng hợp axit béo. axetyl coenzim A tham gia vào chu trình Krebs tạo các sản phẩm trung gian, hình thành các chất hữu cơ khác nhau (kể cả sắc tố).

Các sản phẩm trung gian tiếp tục thải loại H+ và điện tử trong dãy hô hấp để tạo ATP trong ti thể.
	1
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	a. - Mưa  tăng lượng H2O trong đất chiếm S khoảng trống khí trong đất.--> giảm lượng O2 

- Lượng O2 trong ko khí >> nước thì O2 giun thiếu  ngoi lên 

b.  Khả năng trao đổi khí của thằn lằn và thú khác nhau : 

- Của thú  nhiều hơn thằn lằn : do S phổi của thú lớn hơn nhiều, có cơ hoành 

- Nguyên nhân do 

+ thân nhiệt

+mức độ hoạt động
	1
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	a
b
	* - Động mạch vành xuất phát từ gốc động mạch chủ, ngay trên van bán nguyệt

- Động mạch vành trái cung cấp máu cho tim trái ( phía trước)  động mạch phải cung cấp máu cho tim phải và phía sau thất trái

- Động mạch vành lớn nằm nổi trên bề mặt tim, động mạch vành nhỏ nằm xuyên trong các khối cơ tim , sau đó phân nhánh hơn nữa  mao mạch bao quanh sợi cơ tim

- Động mạch vành giúp mang máu đến nuôi dưỡng  lấy san phẩm trao đổi  tĩnh mạch vành về tâm nhĩ phải

* - Đầu tâm thu, P,V tăng đột ngột. Đến khi tim co   ép vào mạch máu  hẹp  tăng P nhưng giảm V, lượng máu giảm

- Tâm trương, mạch dãn , lòng mạch rộng, đón nhiều máu, P giảm nhưng V tăng

* Lưu lượng vành phụ thuộc: 

- Giai đoạn hoạt động của tim 

- Trạng thái hoạt động cơ thể:  Khi hoạt động thể lực lưu lượng vành tăng 4-5 lần trong khi công  tim tăng 6-8 lần  tăng hiệu suất sử dụng Q để đáp ứng đủ nhu cầu để vận cơ tim

- Các yếu tố khác
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	a
b. 
	* Không thay đổi, vì: 

- Khi 1 kích thích  sự khử cực tại 1 điểm dòng Na+ đi vào làm bên trong dương hơn

- Điện thế ở điểm này  kích thích khử cực màng ở các điểm lân cận. quá trình này là giống nhau và liên tục từ điểm này sang điểm khác trên màng  điện hoạt động không đổi

- Ngay sau khi gây khử cực vùng bên cạnh  vùng trơ không rơi vào giai đoạn tái phân cực  khong tiếp nhận kích thích gây khử cực  tránh lan truyền xung ngược trở về .

* - Đường kính sợi trục: càng lớn thì dẫn truyền càng nhanh do điện trở nhỏ 

- Có bao hay không? Có bao nhanh hơn không bao

+ Ưu thế có bao: chỉ gây khử cực ở các eo ranvie

+ Tạo hiệu quả khoong gian: chứa được nhiều sợi trục hơn so với 1 sợi trục được lớn khổng lồ
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	* - Tim: ANF:tăng bài tiết H2O tiểu , giảm huyết áp

- Gan : angiotensinogen, co mạch, erythropoietin

- Thận: erythropoietin.

- Dạ dày: gastrin tăng tiết dịch vị

- Ruột: CCK, secretin, GIP 

- Nhau: progesterone, 

- Não: somatostatin tăng lắng đọng tiroxin vào tế bào

* Sự giống và khác nhau của phản ứng báo động và đề kháng:

Giống:

+ Đều là phản ứng chống lại stress

+ Thành phần tham gia gồm: vùng dưới đồi , tuyến yên, thận

+Tăng nồng độ Glu trong máu, tăng chuyển hóa

Khác:

Báo động

Đề kháng

Thời gian

Ngắn

Dài

Con đường

Từ vùng dưới đồi  tủy sống tủy thượng thận  catecholamin

Vùng dưới đồi tuyến yên vỏ tuyến  cortizol + aldosteron

Đáp ứng

+ tăng huyết áp, tăng chuyển hóa

+tăng sự cảnh giác, giảm tiêu hóa bài tiết

+tăng khối lượng máu, tăng tái hấp thu , ức chế miễn dịch

+

Điều chỉnh

hoocmon

Thần kinh

  
	1
1
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	* - Chu kì sinh sản là sự tạo ra các cá thể mới xảy ra theo chu kì của động vật

- Có sinh sản theo chu kì, vì: 

+ Quá trình sinh sản thường phụ thuộc vào mùa  đảm bảo con non sinh ra đúng thời điểm có thể sống sót tốt nhất

+ Theo chu kì  đảm bảo đầy đủ về vật chất năng lượng và nguyên liệu nhất định để khởi phát sự sinh sản

+ Do hoạt động của hoocmon nhất định. Được tiết hoocmon theo chu kì nhất định

+ Thường theo sự biến đổi có chu kì của môi trường như nhịp ngày đêm, ánh sáng, tuần trăng….., nguồn thức ăn
*Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chin và rụng trứng của động vật
- FSH hạt xung quanh  tăng kl trứng, kích thích tuyến yên tiết LH và dịch

- LH kích thích rụng trứng  phân giải vách bao noãn  rụng trứng

- Chịu ảnh hưởng của yếu tố khác như giao phôi: trứng chỉ rụng sau giao phối ở thỏ và mèo.

- Phụ thuộc khẩu phần ăn, tâm lí……
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